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Đất SNVH Ninh Giàng 0 718 0 0 0

NVH Ninh Giàng 2006 140 0

Đất UBND phường 6.500 0 0 0 0

Hạ tầng kỹ thuật KDC Đình Đông 

GĐ1
2019 2.484 2.623.360

Trụ sở UBND xã Cổ Thành 2008 600 0 600

Nhà hội trường 250 chỗ xã Cổ Thành 2015 432 2.091.084 432

HTKT điểm dân cư Trại Cá Ninh 

Giàng
2019 6.900 5.884.188

HTKT phân lô đất ở thôn Nam Đông: 

Đường và nền chợ
2017 2.400 574.530

HTKT Khu dân cư mới thôn Nam 

Đông
2016 7.680 1.715.183

HTKT khu dân cư chùa Thông Lộc 2019 1.168 483.195

Nhà tiếp dân UBND xã Cổ Thành 2015 94 268.515 94

HTKT KDC mới Nam Đông 2019 3.286 7.293.001

Đất SNVH Đồng Tâm 0 1.720 0 0 0

NVH Đồng Tâm 2005 100 0

Đất SNVH Tu Ninh 0 2.000 0 0 0

NVH Tu Ninh 2020 211 1.368.120

Đất SNVH Cổ Châu 0 2.200 0 0 0

NVH Cổ Châu 2020 2.657 1.493.537

Đất SNVH Nam Đông 0 524 0 0 0

NVH Nam Đông 2007 200 0

Đất SNVH Nam Đoài 0 300 0 0 0

NVH Nam Đoài 2020 192 1.210.791

Đất SNVH An Ninh 0 477 0 0 0

NVH An Ninh 2005 80 0

Đất SNVH Thông Lộc 0 1.951 0 0 0

NVH Thông Lộc 2009 90 11.916
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1 3 4 10 13 16 17 18 19 20 21

718 2.154.000.000 0

1 168.000 140

6.500 39.000.000.000 0

2 3.577.960

3 3.405.013

2.484

5 7.356.155

4 4.483.456

6.900

7 3.217.375

6 957.869

7.680

2.400

9 575.719

8 659.022 1.168

1.720 5.160.000.000 0

10 9.117.391 3.286

2.000 6.000.000.000 0

11 195.000 100

2.200 6.600.000.000 0

12 1.710.364 211

524 786.000.000 0

13 1.867.155 2.657

300 900.000.000 0

14 365.000 200

477 667.800.000 0

15 1.397.174 192

1.951 5.853.000.000 0

16 97.142 80

17 180.000 90

Ghi 

chú
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Đất SNVH Hòa Bình 0 1.248 0 0 0

NVH Hòa Bình 2020 211 1.222.810

Đất SNVH Lý Dương 0 2.100 0 0 0

NVH Lý Dương 2010 125 44.256

Đình Lý Dương; Hạng mục: Tòa Đại 

bái
2019 85 1.243.173

Đất SNVH Phao Tân 0 900 0 0 0

NVH Phao Tân 2016 226 709.478

1.248 1.872.000.000 0

2.100 5.250.000.000 0

18 1.528.703 211

20 1.695.544

19 333.000

85

125

21 1.182.858

900 2.700.000.000 0

226
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